
STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng  Đơn giá  Thành tiền 

1 Bộ lau nhà tự vắt 9560 Cái 53

2 Nước lau sàn Spy tím Can 82

3 Nước xả vải Can 40

4 VIM WC LQD BLEACH xanh biển Chai 51

5 SUNLI GHT HDW LEMON REO Chai 14

6 LIFEBUOYnước rửa tay bảo vệ 180 g Chai 152

7 O MO bột giặt hương thơm mát Gói 250

8 Tẩy okay hồng 960 ml Lọ 130

9 Chổi chít Cái 6

10 Chổi tre Cái 24

11 Chổi quyét mạng nhện Cái 14

12 Bộ lau nhà 9559 Bộ 14

13 Cây lau tường Cái 11

14 Chổi cước vát 9506 Cái 42

15 Chổi lau công nghiệp Cái 17

16 Khăn trắng 8 ô Cái 740

17 Bàn cạo Cái 3

18 Lưỡi dao cạo Hộp 30

19 Khăn mặt thổ cẩm dài Cái 57

20 Xẻng cán dài 5836 (Ky hót rác) Cái 20

21 Thàm xoài lau chân Cái 90

22 Móc treo tường Cái 3

23 Móc dính tường to ( Vỉ 2 cái) Vỉ 61

24 Móc phơi quần áo Cái 80

25 SUNLI GHT Nước lau kính Siêu nhanh Lọ 35

26 Miếng rửa chén Miếng 45

27 Tinh dầu xả- Việt Nam Lít 25

28 Giấy vệ sinh Caboo Dây 155

29 Giấy vệ sinh (dai, không có chữ, hình) Dây 5

30 Găng tay giặt Đôi 41

31 Gáo to 6123 Cái 16

32 Chổi rửa cốc Cái 4

33 Cọ cong 2 mặt 5850 Cái 7

34 Bàn chải cước 5858 Cái 16

35 Chiếu 90 x 200 Cái 200

36 Màn tuyn xanh loại 1 mét Cái 70

37 Chậu 6 T5 -2571 Cái 8
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STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng  Đơn giá  Thành tiền 

38 Chậu nhựa nhỡ Cái 8

39 Xô nhựa 22 lít Cái 8

40 Dép tổ ong zise 42 Đôi 20

41 Giá để bình nước Cái 5

42 Cốc nhựa 1 lít Cái 2

43 Cốc trà trung 6325 Cái 20

44 Khoá cửa Việt Tiệp Cái 1

45 Phích điện Saiko AP-501S Cái 4

46 Quạt điện sưởi Cái 2

47 Bìa màu A4 Gram 20

48 Bút bi Fo 024 Chiếc 1,146

49 Bút dể bàn PH-02 Bộ 57

50 Bút lông dầu PM 04 Cây 64

51 Bút lông bàn WB 03 Cây 28

52 Bút xoá CP 02 Cây 24

53 Bút dđánh dấu HL 02 Cái 11

54 Keo dán Lọ 429

55 Giấy phân trang Sunwood 96643 Tập 9

56 Giấy nhớ 3 x2 Tập 76

57 Giấy nhắc việc 3 x4 Tập 17

58 Sổ da A8- 160 Tr (808) Quyển 67

59 Bấm ghim 10E T R Cái 16

60 Dập xoay chiều Chiếc 9

61 Ghim cài C62 Hộp 62

62 Đạn ghim số 10 Hộp 80

63 Hộp để ghim cài Deli 0988 Hộp 6

64 Kim bấm số 3 Plus Hộp 7

65 Kẹp bướm bằng sắt 51mm Hộp 27

66 Kẹp bướm bằng sắt 41mm Hộp 22

67 Kẹp bướm bằng sắt 32 mm Hộp 17

68 Kẹp bướm bằng sắt 25 mm Hộp 25

69 Kẹp bướm bằng sắt 15 mm Hộp 14

70 Băng keo Simily 20y Cuộn 23

71 Băng dính trong 4f8*60 mic *90 Cuộn 4

72 Băng dính trong 4f8*60 mic *140 Y Cuộn 8

73 Kép văn phòng SC- 02 Cái 19

74 Túi lưu hồ sơ khổ F4 Chiếc 222

75 Túi lưu hồ sơ trung A Cái 92

76 Dây khâu Cuộn 9

77 Dây gai Cuộn 8



STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng  Đơn giá  Thành tiền 

78 Thước kẻ chống trượt nhựa 30cm Cái 14

79 Mực dấu shinny lọ 9

80 Pin pana sonnicR6DT /4SV Cái 200

81 Pin pana sonnicR 14 UT /2S Cái 60

82 Kẹp hồ sơ 10 cm Cái 66

83 Sổ công văn 240 trang Quyển 12

84 Bút ký nhật BL 57 Cái 4

85 Phiếu thu cacbon Quyển 2

86 Máy tính CASIO MX 120B Cái 1

87 Cặp hộp 5cm Cái 10

88 Xô nhựa 160 lít Cái 1

89 Chậu 8T5-2585 Cái 2

90 Thùng 220 lít có nắp 5387 Cái 1

91 Dao phát cỏ Cái 1

92 Cuốc cào cỏ Cái 2

93 Ủng nhựa cỡ 39 Đôi 1

94 Cọ cong 2 mặt 5850 Cái 10

95 Đồng hồ treo tường Cái 3

96 Giường 1600 x 20000 cm Cái 1

97 Bàn làm việc gỗ min 1400 x 750 x 1000 cm Cái 3

98 Ghế xoay GNV-0100 Cái 1

99 Tủ đựng hồ sơ TU09K2SA Cái 1

Cộng


